   
                                   Ôn tập môn Tiếng Việt                       Lớp: 1/1

1. Nối ô chữ cho phù hợp 


	Gấu mẹ 
	
	xin lỗi



	Nói lời
	
	dạy gấu con



	Chị hai
	
	xây nhà



	Kiến đen
	
	mua cá biển



2. Nối ô chữ cho phù hợp 


	Chuồn chuồn
	
	rất dài



	Cuộn dây
	
	cuồn cuộn



	Gà mẹ
	
	bay lượn



	Nước chảy
	
	bới giun




3- Điền: iên hay yên ?
K…….. nhẫn           , …………. ngựa
4. Điền u hay uôn ?
Mùa    th…..       ,  ý   m……      

5. Điền tiếng : thôn , phần hoặc thông?
Cây ……….. ,    ………. bản ,       chia    ………
6. Điền dấu hỏi hay dấu ngã ?
Re cỏ , ngân   ngơ
8. Điền n  hay l ?
Cái …..ồi   ,  ……á khô
10- Luyện đọc và chép lại bài thơ :
Cái mỏ xinh xinh 
Hai chân tí xíu
Lông vàng mát dịu
Chiếp chiếp suốt ngày





























Ôn tập môn Toán                      Lớp: 1/1

Khoanh tròn vào trước câu trả lời đúng.
1. Chọn số thích hợp điền vào chỗ trống:
17   -  …. = 14
a. 2         b. 3                c. 4
2. Số 17 gồm 7 chục và 1 đơn vị
a. đúng
b. sai
3. Điền số vào phép tính 16 – 6  + 2 …..=  ?
         a .11                    b. 10                         c. 12
4. Điền dấu vào chỗ chấm:  3 + 10….. 13 - 3
a. <                     b. =                       c. >
     6. Điền dấu +, - trong phép tính   2….14  = 16?
a.   -                     b. +
     7.Số lớn  nhất có một chữ số ?
        a. 0.
        b. 9
        c. 10

*Bài tập

1.Vẽ thêm cho đủ 1 chục chấm tròn:







2. Điền số thích hợp vào ô trống:
	
            12	17                                                  19

1010

     10             2





3. Tính 
12  +  4   -  6  =
18  -   8  +  4  =
19  -   7   -  1  =
11 +   2  + 3  =

4. Viết ( theo mẫu )

	Đọc số
	           Viết số
	         Chục
	  Đơn vị

	Mười
	10
	1
	0

	Mười ba
	
	
	

	Mười lăm
	
	
	

	Mười một
	
	
	

	Mười chín
	
	
	

	Hai mươi
	
	
	




5. Tô màu vào 6 ngôi sao và  11 quả dâu:

                                                                 [image: Kết quả hình ảnh cho hình vẽ quả táo][image: Kết quả hình ảnh cho hình vẽ quả táo][image: Kết quả hình ảnh cho hình vẽ quả táo][image: Kết quả hình ảnh cho hình vẽ quả táo][image: Kết quả hình ảnh cho hình vẽ quả táo]
                                            
                                                                  [image: Kết quả hình ảnh cho hình vẽ quả táo][image: Kết quả hình ảnh cho hình vẽ quả táo][image: Kết quả hình ảnh cho hình vẽ quả táo][image: Kết quả hình ảnh cho hình vẽ quả táo][image: Kết quả hình ảnh cho hình vẽ quả táo]
[image: Kết quả hình ảnh cho hình vẽ quả táo][image: Kết quả hình ảnh cho hình vẽ quả táo][image: Kết quả hình ảnh cho hình vẽ quả táo]

6. Có ………. đoạn thẳng






7. Viết tiếp vào chỗ chấm để có bài toán:
Một tổ có 4 bạn gái và 5 bạn trai. Hỏi………………………………………..?
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                                   Ôn t?p môn Ti?ng Vi?t                       L?p: 1/1 

 

1. N?i ô ch? cho phù h?p  

 

 

G?u m?  

 

xin l?i 

 

Nói l?i 

 

d?y g?u con 

 

Ch? hai 

 

xây nhà 

 

Ki?n đen 

 

mua cá bi?n 

 

2. N?i ô ch? cho phù h?p  

 

 

Chu?n chu?n 

 

r?t dài 

 

Cu?n dây 

 

cu?n cu?n 

 

Gà m? 

 

bay lư?n 

 

Nư?c ch?y 

 

b?i giun 

 

 

3- Đi?n: iên hay yên ? 

K…….. nh?n           , …………. ng?a 

4. Đi?n u hay uôn ? 

Mùa    th…..       ,  ý   m……       

 

5. Đi?n ti?ng : thôn , ph?n ho?c thông? 

Cây ……….. ,    ………. b?n ,       chia    ……… 

